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TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, tri thức hay rộng hơn là vốn trí tuệ (VTT) được coi là một nguồn lực
quan trọng nhất của tổ chức và việc quản lý hiệu quả nó là yếu tố then chốt đối với sự thành công
của tổ chức. Một trong những cách tiếp cận được công nhận rộng rãi là quản lý tri thức (QLTT),
vì QLTT là việc sử dụng sức mạnh trí tuệ của một tổ chức một cách có hệ thống và có tổ chức
để đạt được hiệu quả, đảm bảo lợi thế cạnh tranh, và khuyến khích sự đổi mới. QLTT với tư cách
là một ngành khoa học, đã trở thành một chủ đề ngày càng được nhiều người quan tâm như là
một công cụ giúp cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt là cải thiện năng
lực đổi mới và hiệu quả tổ chức (HQTC). Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và công bố về QLTT, tuy
nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Cụ thể, làm sao để có thể biến đổi nguồn VTT
thành năng lực đổi mới và HQTC thông qua hoạt động QLTT vẫn còn là một vấn đề cần tìm hiểu
và còn nhiều tranh cãi, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Nghiên cứu
này được thực hiện thông qua việc đọc và phân tích nội dung của 372 bài viết học thuật liên quan
đến các khái niệm VTT, QLTT, đổi mới, và HQTC, nhằmmục đích hệ thống các khái niệm, thảo luận
kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa các khái niệm để xác định khoảng trống nghiên cứu. Từ
đó, đề xuất khung và mô hình nghiên cứu.
Từ khoá: vốn trí tuệ, quản lý tri thức, đổi mới, hiệu quả tổ chức

ĐẶT VẤNĐỀ
Tầm quan trọng của QLTT đã được công nhận rộng
rãi khi nền tảng của các nền kinh tế công nghiệp hóa
chuyển từ tài nguyên thiên nhiên sang tài sản trí tuệ.
Do đó, QLTT với tư cách là một ngành khoa học, đã
trở thành một chủ đề ngày càng được nhiều người
quan tâm cả trong nghiên cứu và thực tiễn. Mặc dù
QLTT đã được nghiên cứu nhiều nhưng chủ yếu tập
trung vào các DN lớn1. Các nghiên cứu thực nghiệm
hiện tại chỉ cung cấp những hiểu biết rời rạc về QLTT
trong các DNVVN2. Bên cạnh đó, các nghiên cứu
xem xét đồng thời các mối quan hệ giữa QLTT, đổi
mới, và HQTC là rất hiếm, phần lớn được thực hiện
ở các nước phát triển, và có rất ít nghiên cứu tập
trung vào loại hìnhDNVVN1. Mặt khác, không có sự
đồng thuận giữa các nhà nghiên cứu về ảnhhưởng của
QLTT đến HQTC3. Đặc biệt hơn là thiếu các nghiên
cứu về QLTT ở các nước đang phát triển 4 như VN.
Tại VN, trong những năm qua, DNVVN có vai trò
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp
không nhỏ vào GDP, tạo công ăn việc làm, ổn định
kinh tế, ... Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực
và thế giới, thực tiễn hoạt động của DNVVN ở VN
vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa thực sự phát huy
hết tiềm năng của mình. Một nghiên cứu của Ban

Kinh tế Trung ương và Cơ quan Phát triển Quốc tế
Hoa Kỳ (2017) cho rằng, hiệu suất của các DNVVN
còn thấp và có sự suy giảm. Bên cạnh đó, khả năng
đổi mới của các DNVVN ở VN khá thấp và tác động
thực sự của các quá trình QLTT đến hiệu quả đổi mới
của các DNVVN không được đo lường và xác nhận
rõ ràng5 và việc thực hiện QLTT còn rất hạn chế, rất
ít DN quan tâm đến việc thực hiện QLTT, điều đáng
nói ở đây là các DN chưa am hiểumột cách rõ ràng và
chưa có nhận thức đầy đủ về tác động của thực tiễn
QLTT đến sự đổi mới và HQTC6.
Đã đến lúc các DNVVN buộc phải khai thác tri thức
và sử dụng VTT của mình để đổi mới và duy trì lợi
thế cạnh tranh. Thật vậy, Khalique và cộng sự (2018)
đã chỉ ra rằng, các thành phần của VTT đều rất quan
trọng và đều liên quan đến HQTC trong các DNVVN
ở Malaysia 7. Bên cạnh đó, VTT và QLTT giải thích
hiệu quả của DN, đó là một khía cạnh rất quan trọng
để cải thiện năng lực động và hiệu quả của DN dựa
trên những yếu tố đó 8. Ngoài ra, các tài liệu hiện có
liên quan đến vai trò của QLTT cũng cho thấy, QLTT
đóng góp đáng kể vào hiệu quả của các DNNVV9 và
thành công của các DNVVN có thể liên quan đến việc
họQLTT tốt như thế nào. Do đó, chủ đề về QLTT, đổi
mới, và HQTC trong các DNVVN đã trở thành mối

Trích dẫn bài báo này: Trung P Q, Tuấn P A. Vốn trí tuệ, quản lý tri thức, đổi mới, và hiệu quả tổ chức:
Một nghiên cứu tổng quan. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag.; 5(SI1):43-52.
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quan tâm hàng đầu của các học giả trong những năm
gần đây.
Cấu trúc của bài viết được tổ chức như sau: (1) Đặt
vấn đề (2) Các khái niệm chính; (3) Phương pháp
nghiên cứu (4) Kết quả nghiên cứu và thảo luận (5)
Khung nghiên cứu đề xuất.; và cuối cùng, (5) Kết luận.

CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH
Tri thức
Tri thức là “thông tin được xử lý bởi các cá nhân, bao
gồm các ý tưởng, sự kiện, chuyên môn, và đánh giá
có liên quan đến hoạt động của cá nhân, nhóm, và
tổ chức”10. Tri thức gồm có hai loại là hiện và ẩn11.
Trong đó, tri thức ẩn không thể được chuyển giao trực
tiếp, nó chỉ có thể được chuyển giao thông qua việc
ứng dụng nó vào các hoạt động sản xuất12. Trong bối
cảnhDNVVNdường như kém tiến bộ về xây dựng tri
thức, có cách tiếp cậnmáymóc hơn đối với khái niệm
này, ít dựa vào tương tác xã hội, việc lập kế hoạch và
ra quyết định chỉ tập trung vàomột người quản lý chủ
sở hữu2.

Vốn trí tuệ
Gần đây, một khái niệm rộng hơn của tri thức được
sử dụng nhiều trong bối cảnh kinh doanh đó là VTT.
Edvinsson và Sullivan (1996) định nghĩa VTT là tài
sản tri thức có thể chuyển đổi thành giá trị 13. VTT
là tổng hợp tất cả tri thức và khả năng của các thành
viên tạo nên lợi thế cạnh tranh của DN, bao gồm: tri
thức, thông tin, tài sản trí tuệ, và kinh nghiệm tạo ra
lợi nhuận14. Như vậy, VTT không chỉ là tổng thể của
các loại nguồn lực, mà nó còn bao hàm tất cả những
thứ vô hình dễ tạo ra lợi ích trong tương lai.
VTT bao gồm sự kết hợp của các nguồn lực: vốn con
người, vốn có cấu trúc, và vốn quan hệ là nền tảng
cho sự phát triển và đo lường VTT. Trong đó, vốn con
người đại diện cho kho tri thức cá nhân của một tổ
chức; vốn có cấu trúc chứa tất cả kho tri thức phi con
người trongmột tổ chức; và vốn quan hệ lấymối quan
hệ làm trung tâm, giá trị xuất phát từ các mối quan hệ
bên ngoài như: khách hàng, nhà cung cấp, và các đối
tác15.

Quản lý tri thức
QLTT là việc sử dụng sức mạnh trí tuệ của một tổ
chức một cách có hệ thống và có tổ chức để đạt được
hiệu quả, đảmbảo lợi thế cạnh tranh, và khuyến khích
sự đổi mới16. QLTT là một thực tiễn mà trong đó
tri thức được nắm bắt, phân phối, và sử dụng một
cách hiệu quả nhằm nâng cao năng suất và HQTC17.
QLTT làm tăng năng lực hấp thụ của nhân viên để

trở nên sáng tạo hơn18. QLTT là cách tiếp cận có hệ
thống để thu nhận, chia sẻ, và ứng dụng tri thức trong
các quy trình để cải thiệnHQTC19. Các DNVVN cần
tập trung vào các quy trình QLTT và thừa nhận tầm
quan trọng của VTT như một tài sản chiến lược của
tổ chức20. Từ các lập luận trên cho thấy, thu nhận,
chia sẻ, và ứng dụng tri thức là các yếu tố cấu thành
quy trình QLTT.

Quy trình QLTT
Các lý thuyết chính đóng góp đáng kể vào sự hiểu
biết về tầm quan trọng của tri thức đối với các DN
là quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV) và quan điểm
dựa trên tri thức (KBV) của DN. Trong đó, RBV công
nhận khả năng chuyển giao các nguồn lực của DN là
yếu tố quyết định quan trọng đối với năng lực của họ
trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững và một
yếu tố quan trọng củaKBV là nguồn lợi thế cạnh tranh
phụ thuộc vào việc áp dụng tri thức 21. Các tổ chức
trong nền kinh tế tri thức duy trì lợi thế cạnh tranh
bằng cách khai thác tri thức độc đáo của riêngmình và
dựa trên khả năng học hỏi nhanh hơn so với đối thủ.
Trong đó, tri thức ẩn và hiện đều bổ sung cho nhau
và đóng vai trò song song trong quá trình sáng tạo tri
thức22. Sự sáng tạo của cá nhân được khuyến khích
thông qua việc sử dụng các nguồn tri thức và khi mọi
người làm việc cùng nhau, sự hợp tác này có thể giúp
tạo ra những ý tưởng tốt hơn để cải thiện HQTC23.
Chia sẻ tri thức là một quá trình không bao giờ kết
thúc. Khi tri thức gia tăng và phát triển thì quá trình
chia sẻ lại tiếp tục diễn ra24. Quan điểm này được đề
cập đến trong mô hình (Hình 1) vòng xoắn sáng tạo
tri thức của Nonaka và Takeuchi (1995) 11.

Hình 1: Mô hình vòng xoắn sáng tạo tri thức (SECI)
của 11

Năng lực đổi mới
Đổi mới có nghĩa là tính mới, những điều mới đang
được thực hiện hoặc những điều cũ đang được thực
hiện theo những cách mới để tăng hiệu suất về doanh
số, lợi nhuận, và thị phần25. Đổi mới đề cập đến quá
trình tạo ra ý tưởng, phát triển một sáng chế và cũng
có thể giới thiệu một sản phẩm, quy trình hoặc dịch
vụ mới ra thị trường26. Do đó, đổi mới là sản phẩm
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của khả năng kết hợp của một DN để tạo ra các ứng
dụng mới từ tri thức hiện có 27. Đổi mới được xem
như một quá trình cải tiến các sản phẩm và dịch vụ
nhằm thu hút thị hiếu và nhu cầu của khách hàng và
nâng cao năng lực của người lao động28.

Đổi mới mở
Thuật ngữ đổi mới mở đề cập đến sự hợp tác với các
bên liên quan bên ngoài, trong khi đổi mới đóng phát
sinh chi phí R&D nội bộ và hỗ trợ tất cả các đổi mới
bên trong tổ chức29. Chesbrough (2003) định nghĩa
đổi mới mở là “việc sử dụng các luồng tri thức vào và
ra có chủ đích để thúc đẩy đổi mới nội bộ và mở rộng
thị trường cho việc sử dụng đổi mới bên ngoài tương
ứng. Mô hình đổi mới mở giả định rằng, các DN có
thể và nên sử dụng các ý tưởng bên ngoài, cũng như
các ý tưởng nội bộ để tiếp cận thị trường, cũng như
khi các DN muốn cải tiến công nghệ của họ”29. Việc
triển khai hợp tác với bên ngoài rộng và sâu hơn có
thể giúp cho cácDNđổimới hiệu quả hơn30. Đổimới
mởnhằm tích hợp các yếu tố đầu vào bên trong và bên
ngoài để phát triển các sản phẩm mới. Do đó, sự gia
tăng tương tác mà một DN có với các tổ chức khác
tạo ra khả năng tiếp cận nhiều hơn với các ý tưởng,
kỹ năng, công nghệ, và tài sản vô hình mới, cũng như
nâng cao năng lực đổi mới để đạt được thành công31.

Hiệu quả tổ chức
Các biện pháp đánh giá HQTC đã được áp dụng từ
Lee và Choi (2003) bao gồm nhận thức của các thành
viên tổ chức về mức độ thành công chung, thị phần,
lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, và năng lực sáng tạo của
tổ chức so với các đối thủ chính, đến mức độ tri thức
là nâng cao HQTC32. HQTC đề cập đến khả năng
mà một tổ chức đạt được các mục tiêu nhất định như
kết quả tài chính tốt, lợi nhuận cao, và sản xuất các
sản phẩm chất lượng cao bằng cách sử dụng các chiến
lược hiệu quả đã được áp dụng33. Trong bối cảnh tổ
chức, hiệu quả có thể liên kết với tăng trưởng thông
qua cải thiện hiệu quả, năng suất, chất lượng, và thị
phần34.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP, DNVVN là tên gọi
tắt của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa được đánh giá theo
các tiêu chí sau: số lao động tham gia bảo hiểm xã hội
bình quân năm, và tổng doanh thu của nămhoặc tổng
nguồn vốn. Trong đó, DN siêu nhỏ có số lao động
không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3
tỷ đồng; DN nhỏ có số lao động không quá 50 người
và tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng (thươngmại,
dịch vụ) hoặc không quá 100 người và không quá 20

tỷ đồng (các lĩnh vực khác); và DN vừa có số lao động
không quá 100 người và tổng nguồn vốn không quá
100 tỷ đồng (thương mại, dịch vụ) hoặc không quá
200 người và không quá 100 tỷ đồng (các lĩnh vực
khác).

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thu thập dữ liệu
Nghiên cứu định tính được sử dụng để tổng quan lý
thuyết. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được
thu thập từ các tạp chí hàng đầu liên quan đến QLTT
đã được xác thực bởi Wang và cộng sự (2018), bao
gồm: Journal of KnowledgeManagement, Knowledge
Management Research & Practice, Lecture Notes in
Computer Science, …35

Xử lý dữ liệu
Nghiên cứu này áp dụng từ Kitchenham và Charters
(2007), bao gồm năm bước: (1) xác định nghiên cứu
- sử dụng các từ khóa: VTT, QLTT, đổi mới, và hiệu
quả, (2) lọc các bài viết có liên quan - đọc tóm tắt và
kết luận, (3) đánh giá chất lượng nghiên cứu - mục
đích, phương pháp, và kết quả rõ ràng, (4) trích xuất
dữ liệu - bổ sung thêm các bài viết mới, và (5) tổng
hợp dữ liệu - phân nhóm theo chủ đề36.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Kết thúc bước một tìm kiếm toàn diện tài liệu, số
lượng bài báo thu được là 507 bài. Bước tiếp theo, lựa
chọn các bài thỏa bước 2, kết quả là 135 bài bị loại, số
bài còn lại là 372 bài (với 14 bài lược khảo). Các bài
hợp lệ được nhóm theo 6 chủ đề: (1) VTT và QLTT,
(2) QLTT và đổi mới, (3) QLTT và hiệu quả, (4) Đổi
mới và hiệu quả, (5) QLTT, đổi mới, và hiệu quả, và
(6) Các bài lược khảo được thể hiện trong Bảng 1.

Tổng kết các nghiên cứu lược khảo
Từ những kết luận được rút ra từ 5 nghiên cứu lược
khảo (Bảng 2) cho thấy: (1) Các quan điểm về công
nghệ và quy trìnhQLTT đã thu hút được nhiều sự chú
ý hơn trong những năm gần đây; (2) Khan hiếm các
nghiên cứu xem xét đồng thời cả 3 khía cạnh QLTT,
đổimới, và hiệu quả trong cùngmộtmôhình; (4)Hầu
hết các nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực dịch
vụ và sản xuất ở các nước phát triển, thiếu các nghiên
cứu về QLTT ở các nước đang phát triển và có rất ít
nghiên cứu tập trung vào loại hìnhDNVVN; (5)Khan
hiếm các nghiên cứu sử dụng nhân tố trung gian để
hiểu được tác động của thực tiễn QLTT đến HQTC.
Đặc biệt, kết quả lược khảo cũng đưa ra đề xuất, vai
trò trung gian của đổimớimở trongmối quan hệ giữa
QLTT và hiệu quả cần được tiếp tục khám phá.
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Bảng 1: Số lượng các bài báo được nhóm theo chủ đề

STT Chủ đề Số bài được
tải về

Số bài báo bị loại bỏ Số bài
hợp lệ

1 VTT và QLTT 237 63 174

2 QLTT và đổi mới 85 31 54

3 QLTT và hiệu quả 103 14 89

4 Đổi mới và hiệu quả 35 17 18

5 QLTT, đổi mới, và hiệu quả 28 5 23

6 Các bài lược khảo 19 5 14

Tổng cộng 507 135 372

Bảng 2: Tóm tắt các nghiên cứu lược khảo

Nguồn Mục tiêu nghiên cứu Kết quả nghiên cứu

1 Nhằm phát hiện các nghiên cứu hiện tại liên
quanđếnmối quanhệ giữaQLTT, sự đổimới,
và hiệu quả. Tổng cộng 22 bài viết chính, bao
gồm ngành dịch vụ và sản xuất với quy mô
khác nhau.

Số bài báo được xuất bản hàng năm về chủ đề này là rất
hiếm.
Phần lớn các nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực
dịch vụ và sản xuất ở các nước phát triển.
Có rất ít nghiên cứu tập trung vào loại hình DNVVN.

3 Đánh giá có hệ thống các tài liệu liên quan
đến lĩnh vực QLTT và HQTC. Tổng cộng 29
bài báo được lấy từ Scopus vàWoS được xuất
bản từ 2015 đến 2018.

Có rất ít nghiên cứu tập trung vào QLTT và ảnh hưởng
của nó đến HQTC. Không có sự đồng thuận giữa các
nhà nghiên cứu về ảnh hưởng của QLTT đến HQTC.
Thiếu các nghiên cứu về QLTT ở các nước đang phát
triển.
Khan hiếm các nghiên cứu sử dụng nhân tố trung gian
để hiểu được tác động của thực tiễn QLTT đến HQTC.

35 Đánh giá thực trạng nghiên cứu về QLTT và
xác định các đặc điểm của QLTT thông qua
7628 bài báo của WoS từ 1974 đến 2017.

“Chia sẻ tri thức”, “Sự đổimới”, “Bản thể học”, và “QLTT”
là các chủ đề nóng trong nghiên cứu QLTT.
Thực tiễn QLTT, quản lý DNVVN dựa trên quan điểm
tri thức, đổi mới, và hiệu quả, và QLTT hỗ trợ dữ liệu
lớn là những chủ đề nghiên cứu mới nổi.

37 Phân tích nội dung của hơn 18,000 bài báo
liên quan đến lĩnh vực QLTT trong cơ sở dữ
liệu WoS từ 1975 đến cuối 2015 và sau đó
cung cấp các xu hướng cụ thể gần đây nhất
trong lĩnh vực QLTT.

Các quan điểm về công nghệ và quy trình QLTT có tính
chất gần đây hơn.
Các quy trình và các bước triển khai QLTT chủ yếu tập
trung vào việc tạo ra, nắm bắt, thu nhận, lưu trữ, truy
xuất, ứng dụng, và chia sẻ tri thức.
Trọng tâm của QLTT đã chuyển sang các lĩnh vực
nghiên cứu và thực tiễn như: Hệ thống QLTT, thu nhận
và chia sẻ tri thức, …

38 Phân tích tài liệu trích dẫn các ấn phẩm của
tạp chí từ 1997 đến 2016 nhằm xem xét các
khía cạnh: các bài báo, tác giả, trường đại
học, và quốc gia. Mẫu gồm 1068 tài liệu được
lấy từ cơ sở dữ liệu Scopus.

Số lượng các nghiên cứu được xuất bản trong tạp chí
QLTT ngày càng tăng.
Sự tham gia thấp của các nền kinh tếmới nổi vào tạp chí
QLTT.
Các từ khóa được xác định là những chủ đề quan trọng
nhất vàmối quan hệ giữa chúng từ 2007-2016, bao gồm:
“Chia sẻ tri thức”, “Chuyển giao tri thức”, “Đổi mới”, và
“Sáng tạo tri thức”.
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Các nghiên cứu lý luận và thực nghiệm về
mối quan hệ giữa QLTT, đổi mới, và HQTC

Các nghiên cứu lý luận
Các tổ chức có nền tảng VTT hiệu quả, có thể tận
dụng lợi thế của mình với việc sử dụng đúng các quy
trình QLTT sẽ dẫn đến cải thiện HQTC39. QLTT là
cơ sở của sự đổi mới, tạo ra những ý tưởng mới, và
khám phá ra sứcmạnh ý tưởng của tổ chức40,41. Hoạt
động đổi mới phụ thuộc vào quá trình QLTT trong
DN4,6. Do đó, QLTT hiệu quả cho phép DN hiểu rõ
hơn về những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng
và xu hướng của thị trường, và sẽ ở vị trí tốt hơn để
đáp ứng những thay đổi này nhanh hơn so với các đối
thủ cạnh tranh. Đào tạo nhân viên và thu nhận tri
thức là những yếu tố quan trọng dẫn đến sự đổi mới
vàHQTC42. Thông qua các quy trìnhQLTThiệu quả,
bao gồm thu nhận, chuyển đổi, và ứng dụng tri thức,
một tài sản tri thức có thể được xác định và tri thức
quan trọng có thể được khai thác cho mục đích tạo ra
giá trị20. Đổi mới được đánh giá là chiến lược khác
biệt hóa quan trọng nhất để có được lợi thế cạnh tranh
trên thị trường43. Trong đó, đổi mới sản phẩm và đổi
mới quy trình là hai yếu tố chiến lược ảnh hưởng đáng
kể đến HQTC44; và đổi mới sản phẩm và đổi mới quy
trình có ảnhhưởngđáng kể đếnHQTC thôngqua việc
tăng năng suất và tăng thị phần 45.

Các nghiên cứu thực nghiệm
Trong tổng số 372 bài viết hợp lệ, có 23 bài liên quan
đến mối quan hệ giữa QLTT, đổi mới, và HQTC.
Trong đó, chỉ có 6 bài là các nghiên cứu thực nghiệm
xem xét đồng thời các mối quan hệ giữa QLTT, đổi
mới, và HQTC trong các DNVVN (Bảng 3). Như vậy
là quá ít. Bên cạnh đó, hạn chế của tất cả các nghiên
cứu này đều không xét đến vai trò trung gian của đổi
mới mở trong mối quan hệ giữa QLTT và HQTC. Kết
quả này giúp củng cố cho các kết luận và định hướng
nghiên cứuđã được rút ra từ các nghiên cứu lược khảo
ở trên.
Liên quan đến đổi mới mở, để có được lợi thế cạnh
tranh, các tổ chức nên liên tục học hỏi từ các nguồn
bên ngoài. Cụ thể, các nhà quản lý cần tập trung vào
việc phát triển các nguồn lực và quy trình của DN để
nắm bắt giá trị vốn có trong việc tương tác với khách
hàng46. Điều này là vì khách hàng là nguồn tri thức
quan trọng dẫn đến lợi thế cạnh tranh 47. Tuy nhiên,
việc tích hợpQLTTkháchhàng gồmquản lýmối quan
hệ khách hàng và QLTT là một lĩnh vực nghiên cứu
mớimà các nhà nghiên cứu chưa thực hiện được ở các
khía cạnh hoạt động của DN, và điều này cần được
nghiên cứu sâu hơn; mối quan hệ giữa QLTT khách
hàng và HQTC cần mở rộng việc xem xét đến vai trò

của các yếu tố trung gian điều tiết để có thể đánh giá
đúng hơn về bản chất của mối quan hệ này; và đa số
các nghiên cứu về QLTT khách hàng trong thời gian
qua đều tập trung vào các nước phát triển, vì thế, việc
chuyển hướng sang nghiên cứu ở các nền kinh tế mới
nổi hay các nước đang phát triển như VN là rất cần
thiết48.
Với nguồn lực hạn chế, các DNVVN buộc phải khai
thác tri thức từ các nguồn bên trong và bên ngoài để
có thể tham gia nhiều hơn vào thị trường, thúc đẩy
đổi mới, và cải thiện hiệu quả. Việc chủ động quản lý
VTT là một yếu tố sống còn cho sự thành công của
các tổ chức20 và các DNVVN cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, trên thực tế, có rất ít nghiên cứu về cách
đo lường thực nghiệm, định lượng, ghi nhận sự đóng
góp của tri thức vào sự thành công của DN thông qua
VTT và các thành phần của nó, không chỉ từ góc độ
quản lý và chiến lược mà còn từ quan điểm kế toán
và tài chính. Mặc dù những khoảng trống như vậy
đã được các học giả xác định nhưng cho đến nay vẫn
chưa được khám phá54.

KHUNG NGHIÊN CỨUĐỀ XUẤT
Từ các phân tích trên, bài viết này đề xuất một mô
hình nghiên cứu thể hiện mối quan hệ giữa VTT
với năng lực đổi mới và HQTC thông qua quy trình
QLTT.

Mối quan hệ giữa VTT và QLTT
QLTT và VTT là những khái niệm khác biệt nhưng
có liên quan với nhau về mặt khái niệm55. Trong đó,
QLTT là làm những gì cần thiết để tận dụng tối đa các
nguồn lực tri thức, bao gồm cả tri thức hiện và ẩn56

và VTT nắm bắt được “tổng số tri thức mà các DN sử
dụng cho lợi thế cạnh tranh”57. Khả năng khai thác tri
thức bên ngoài hiệu quả là một yếu tố quan trọng đối
với các DN quan tâm đến việc đạt được hiệu quả đổi
mới và lợi ích cao hơn18. Thông qua việc kết hợp tri
thức và nguồn lực bên ngoài với khả năng bên trong
sẽ tạo ra một nền tảng tốt để hợp tác trong công việc
đổi mới58. Ngoài ra, VTT và QLTT là hai yếu tố giải
thích hiệu quả của DN8. Sự kết hợp của các quy trình
QLTT như năng lực tổ chức với VTT là tài sản chiến
lược của tổ chức, tạo điều kiện để cải thiện HQTC20.
Trong bối cảnhDNVVN,VTT có thể được xem là đầu
vào quan trọng, là tiền đề để có thể QLTT hiệu quả.
Đổimớimở làmột xu thếmới giúp tích hợp các yếu tố
đầu vào bên trong và bên ngoài tổ chức để phát triển
các sản phẩmmới, qua đó, giúp quy trình QLTT hiệu
quả hơn31. Từ đó, giả thuyết H1a và H1b được phát
biểu như sau:
H1a: Vốn trí tuệ bên trong có ảnh hưởng tích cực đến
quy trình QLTT

47



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 5(SI1):43-52

Bảng 3: Tóm tắt các nghiên cứu xem xét đồng thời các mối quan hệ giữa QLTT, đổi mới, và HQTC trong các
DNVVN

Nguồn Loại & Bối cảnh nghiên cứu Kết quả nghiên cứu

41 Thực nghiệm tại các DNVVN trong lĩnh vực
sản xuất ở Rwanda

QLTT là một yếu tố cơ bản thúc đẩy sự đổi mới của các
DNVVN. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, QLTT không có ảnh
hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh ngoại trừ thông
qua đổi mới.

49 Thực nghiệm tại các DNVVN trong lĩnh vực
sản xuất ở Rwanda

QLTT là một yếu tố cơ bản cho sự đổi mới và sự đổi mới có
ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên,
không có ảnh hưởng trực tiếp của QLTT đến hiệu quả kinh
doanh.

50 Thực nghiệm tại các DNVVN trong các lĩnh
vực xây dựng, dịch vụ và thương mại ở Mur-
cia, Tây Ban Nha

QLTT có ảnh hưởng đáng kể đến sự đổi mới nhưng ảnh
hưởng đến mức độ thực hiện của các DNVVN là không
đáng kể. Tuy nhiên, đào tạo nhân viên như một phần của
QLTT cho thấy không ảnh hưởng đáng kể đến sự đổi mới
trong các DNVVN.

51 Thực nghiệm tại các DNVVN trong nhiều
lĩnh vực ở phía Tây Iran

Cả hai chiến lượcQLTT (mã hóa và cá nhân hóa) đều có ảnh
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự đổi mới và HQTC.
QLTT đã được tìm thấy như một cơ chế quan trọng để tăng
cường sự đổi mới và dẫn đến hiệu quả.

52 Thực nghiệm tại các DNVVN trong nhiều
lĩnh vực ở Murcia, Tây Ban Nha

Cả hai chiến lược QLTT (mã hóa và cá nhân hóa) đều có tác
động trực tiếp và gián tiếp đến sự đổi mới và HQTC (thông
qua việc gia tăng năng lực đổi mới).

53 Thực nghiệm tại các DNVVN trong lĩnh vực
sản xuất ở Iran

QLTT cho phép tận dụng tối đa dịch vụ từ tri thức và các
nguồn lực khác, và QLTT hiệu quả góp phần vào đổi mới và
HQTC của các DNVVN.

H1b: Vốn trí tuệ bên ngoài có ảnh hưởng tích cực đến
quy trình QLTT

Mối quan hệ giữa QLTT và năng lực đổi mới

Các tổ chức phải tăng cường thu nhận tri thức từ bên
ngoài và hoạt động này có tương quan chặt chẽ với
năng lực đổi mới59. Khía cạnh quan trọng nhất của
đổi mới là tăng cường năng lực đổi mới để xác định
và nắm bắt tri thức ẩn của tổ chức60. Tri thức ẩn có
thể được thu nhận từ bên ngoài tổ chức như khách
hàng, nhà cung cấp, … và QLTT giúp cho tổ chức
trình bày rõ ràng tri thức ẩn dưới dạng tri thức hiện
và đây chính là cơ sở vững chắc để mang lại sự đổi
mới61. QLTT có thể giúp cho các DNVVN có được
nguồn nhân lực có kỹ năng và tài năng tốt hơn, cũng
như thu thập tri thức bên trong và bên ngoài nhiều
hơn nhờ sự trợ giúp của CNTT62. Thật vậy, đổi mới
được thực hiện với sự hỗ trợ của các đối tác bên ngoài
có xu hướng có lợi hơn so với đổi mới đóng45. Bên
cạnh đó, việc sáng tạo, thu nhận, tổ chức, lưu trữ, phổ
biến, và ứng dụng tri thức trong các DNVVN sẽmang
lại sự đổi mới63. Từ đó, giả thuyết H2 được phát biểu
như sau:

H2: QLTT có ảnh hưởng tích cực đến năng lực đổi
mới

Mối quan hệ giữa QLTT và HQTC
Các tổ chức có nền tảngVTThiệu quả có thể tận dụng
lợi thế của họ với việc sử dụng đúng các quy trình
QLTT sẽ dẫn đến cải thiện HQTC39. RBV và KBV
củaDN công nhậnQLTT làmột nguồn lực chiến lược
quan trọng đối với sự thành công của một DN và là
động lực thúc đẩy khả năng cạnh tranh bền vững của
tổ chức và tạo ra giá trị 64. Bên cạnh đó, các nỗ lực
chung hướng tới việc phát triển VTT sẽ dẫn đến mức
độ đổi mới và hiệu quả tổng thể cao hơn65. Trong đó,
QLTT và đổimới tạo thànhmột sự kết hợp chiến lược
để tạo nền tảng cho các tổ chức đạt được lợi thế cạnh
tranh66. VTT nâng cao khả năng thực hiện thành
công các đổi mới và qua đó, đóng góp tích cực vào
hiệu quả bền vững của DN67. Al-Hakim và Hassan
(2016) đã chỉ ra rằng, các quy trình QLTT có tác động
tích cực đến HQTC thông qua vai trò trung gian của
đổi mới68. Mặt khác, các hoạt động như thu nhận,
lưu trữ, chia sẻ, và ứng dụng tri thức đã được chứng
minh là có tác động tích cực đến hiệu quả của các
DNVVN69. Từ đó, giả thuyết H3 được phát biểu như
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sau:
H3: QLTT có ảnh hưởng tích cực đến HQTC

Mối quan hệ giữa đổi mới và HQTC
Các học giả đưa ra cách tiếp cận theo RBV cho rằng,
các DN sở hữu chiến lược đổimới, cơ cấu tổ chức linh
hoạt, văn hóa đổi mới, năng lực công nghệ, mối quan
hệ khách hàng và nhà cung cấp hiệu quả, và các sản
phẩm sáng tạo mà các DN khác không sở hữu sẽ đạt
được hiệu quả cao hơn70. Thách thức của đổi mới
không nằm ở việc thiếu ý tưởng mà là ở việc quản lý
thành công đổimới để nómang lại lợi nhuận cần thiết
về tiền bạc, thời gian, và con người cho tổ chức 66. hần
lớn các nghiên cứu về chiến lược đổi mới mở đều cho
thấy có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả đổi mới71.
Bên cạnh đó, Valdez-Juárez và cộng sự (2016) cho
rằng, các DNVVN nên xem xét thực hiện các chiến
lược với sự kết hợp của đổi mới mở để thuận tiện cho
việc khai thác tri thức bên ngoài để có thể cải tiến sản
phẩm, quy trình; sở hữu trí tuệ; đáp ứng được nhu
cầu của khách hàng; và đạt được các giải pháp cạnh
tranh bền vững60. Thật vậy, các chiến lược đổi mới
sáng tạo đóng góp đáng kể vào thị phần và sự hài lòng
của khách hàng72. Từ đó, giả thuyết H4 được phát
biểu như sau:
H4: Năng lực đổi mới có tác động tích cực đếnHQTC
Tóm lại: mô hình nghiên cứu đề xuất được trình bày
trong Hình 2.

Hình 2: Mô hình nghiên cứu đề xuất

KẾT LUẬN
Quản lý DNNVV dựa trên quan điểm tri thức, đổi
mới, và hiệu quả là chủ đề nghiên cứumới nổi, do đó,
cần nhận được nhiều sự chú ý hơn từ các nhà nghiên
cứu trong lĩnh vực này37. Bên cạnh đó, kết quả lược
khảo cũng cho thấy, cách thức để đo lường tác động
của đổi mới mở đối với hiệu quả của DN vẫn chưa
được khám phá73, và việc phát hiện các biến và các
yếu tố chính ảnh hưởng đến đổi mới mở và hiệu quả
của DN vẫn là một thách thức đối với nghiên cứu 31.
Do đó, sẽ rất hữu ích để hiểu được các hoạt động và
quy trình tạo điều kiện cho đổimớimởbằng cách xem
xét các khía cạnh khác nhau của QLTT. Ngoài ra, có
rất ít nghiên cứu về sự đóng góp của tri thức vào sự
thành công củaDN thông quaVTT và các thành phần
của nó. Do đó, sẽ rất thú vị để có thêm thông tin về vai

trò củaQLTT trong việc biến đổi VTT thành năng lực
đổi mới và HQTC trong bối cảnh các DNVVN, đồng
thời xem xét vai trò trung gian của đổi mới mở trong
mối quan hệ này.

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CNTT|: Công nghệ thông tin
DN: Doanh nghiệp
DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
GDP (Gross Domestic Product): Tổng sản phẩm nội
địa
HQTC: Hiệu quả tổ chức
KBV (Knowledge-Based View): Quan điểm dựa trên
tri thức
QLTT: Quản lý tri thức
RBV (Resource-Based View): Quan điểm dựa trên
nguồn lực
VN: Việt Nam
VTT: Vốn trí tuệ
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ABSTRACT
In recent years, knowledge or more broadly intellectual capital (IC) has been considered an organi-
zation's most important resource, and its effective management is a key factor to an organization's
success. One of the widely recognized approaches is knowledge management (KM), as KM is the
systematic and organized utilization of the intellectual power of an organization to achieve effi-
ciency, ensure competitive advantage, and encourage innovation. KM as a science has become a
topic of increasing interest to many people as a tool to help enterprises work more effective, espe-
cially to improve innovation capability and organizational performance (OP). Although there have
been many studies and publications on KM, however, there are still many unanswered questions.
Specifically, how to transform IC resource into innovation capability and OP through KM operation
is still an issue to be explored and controversial, especially in the context of small and medium en-
terprises. This study was carried out through reading and analyzing the content of 372 academic
articles related to the concepts of IC, KM, innovation, and OP, with the aim of systematizing the
concepts and discussing research results on the relationship between concepts to identify research
gaps. From that analysis result, the article proposes a research framework and model.
Key words: intellectual capital, knowledge management, innovation, organization performance
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